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1 7010147

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy Nữ 1980 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

2 10100873 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 1982 Bến Tre 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

3 10100905 Hoàng Quốc Phương Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

4 10100930 Hồ Hữu Thái Nam 1982 Đà Nẵng 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

5 10100990 Hồ Thị Phương Uyên Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

6 10101000 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 1982 Gia Lai 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

7 40100478 Nguyễn Thị Túy Quỳnh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

8 40100647 Đặng Ngọc Thùy Trân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

9 50100037 Đỗ Thị Kim Cương Nữ 1982 Bình Định 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

10 50100563 Trần Dương Tấn Nam 1983

Bình Trị 

Thiên 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

11 60100035 Phạm Quảng Đại Nam 1983

Phan Thiết - 

Bình Thuận 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

12 70100002 Du Hoài An Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

13 70100003 Ngô Thành An Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

14 70100005 Chu Cát An Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

15 70100008 Lê Thị Tường Anh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

16 70100012 Lê Thị Vân Anh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học
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17 70100015 Vũ Nguyễn Ngọc Anh Nữ 1982 Đồng Nai 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

18 70100021

Nguyễn Hoàng 

Vân Anh Nữ 1982 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

19 70100022 Trần Thế Trâm Anh Nữ 1983 Đồng Nai 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

20 70100026 Châu Thị Kim Anh Nữ 1980 Bình Thuận 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

21 70100033 Lê Văn Bút Nam 1983 Bình Định 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

22 70100034 Lê Như Băng Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

23 70100037

Nguyễn Thị 

Thanh Bình Nữ 1981 Nam Định 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

24 70100038 Lương Thị Ngọc Bích Nữ 1983 Quảng Ngãi 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

25 70100041 Lâm Ngọc Bích Nữ 1983 Kiên Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

26 70100042 Lê Kim Bích Nữ 1981 Kiên Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

27 70100044 Huỳnh Thị Thanh Cát Nữ 1983 Long An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

28 70100046 Dương Bá Ca Nam 1983 Thanh Hóa 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

29 70100047 Lưu Ngọc Chánh Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

30 70100048 Nguyễn Thị Bé Chúc Nữ 1980 Tiền Giang 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

31 70100052 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

32 70100056 Thái ái Châu Nữ 1983 Cửu Long 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

33 70100057 Đỗ Ngọc Chấn Nam 1983 Bến Tre 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

34 70100062 Vũ Công Danh Nam 1981 Đồng Nai 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

35 70100063 Vũ Cẩm Diễm Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

36 70100065 Phùng Ngọc Điệp Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

37 70100066 Võ Thị Ngọc Điệp Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

38 70100067 Nguyễn Thị Xuân Diệu Nữ 1982 Quảng Ngãi 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



39 70100069 Lương Lệ Du Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

40 70100072

Nguyễn Thị 

Phương Dung Nữ 1982

Ninh Hòa- 

Khánh Hòa 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

41 70100078 Bùi Tiến Duy Nam 1983 Vũng Tàu 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

42 70100081 Phạm Thị Mai Duyên Nữ 1981 Đồng Nai 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

43 70100090 Phạm Vũ Giang Đình Nam 1981 Hậu Giang 2001 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

44 70100096 Phạm Hồng Đức Nam 1983 Vũng Tàu 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

45 70100098 Lê Thùy Giang Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

46 70100102

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

47 70100109 Lâm Thị Minh Hiếu Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

48 70100111 Trần Thị Mỹ Hiếu Nữ 1982 Cửu Long 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

49 70100113 Lê Lâm Hoàng Hoa Nữ 1982 V 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

50 70100118 Đỗ Phương Thu Hoài Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

51 70100123 Trần Chí Hoàng Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

52 70100125

Trương Thụy 

Cẩm Hoàng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

53 70100126 Mai Quang Huy Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

54 70100129 Dương Mộng Huyền Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

55 70100129

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền Nữ 1983 Bảo Lộc 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

56 70100130 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 1981 Nghệ An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

57 70100133 Trần Thị Bích Huyền Nữ 1983 Đồng Nai 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

58 70100136 Nguyễn Bá Huân Nam 1979 Nghệ An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

59 70100141 Huỳnh Ngọc Hân Nữ 1983 Long An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

60 70100144 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



61 70100151 Nguyễn Thị Nghĩa Hà Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

62 70100163 Nguyễn Ngọc Thu Hằng Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

63 70100164 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

64 70100167 Nguyễn Thu Hằng Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

65 70100168 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 1982 Đồng Tháp 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

66 70100169 Bùi Thị Thúy Hằng Nữ 1982 Đồng Nai 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

67 70100171 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1983 Daklak 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

68 70100172 Thái Thị Hằng Nữ 1980 Minh Hải 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

69 70100173 Hoàng Thị Hằng Nữ 1981 Hải Phòng 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

70 70100175 Khưu Xuân Hồng Nữ 1983 Kiên Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

71 70100178 Phan Nhất Hùng Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

72 70100179 Nguyễn Văn Hùng Nam 1981 Nghệ An 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

73 70100180 Trịnh Thị Kim Khánh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

74 70100181 Khưu Kim Khánh Nữ 1982 Bình Định 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

75 70100183 Nguyễn Duy Khang Nam 1982 Đồng Nai 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

76 70100184 Đồng Đỗ Diệu Khanh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

77 70100187 Lê Nhã Khương Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

78 70100188 Tăng Thanh Khương Nam 1919 Đồng Nai 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

79 70100189 Trần Thị Việt Khương Nữ 1982 Tiền Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

80 70100190 Trần Quế Kim Nữ 1980 Bến Tre 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

81 70100193 Huỳnh Thị Thu Lan Nữ 1982 Long An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

82 70100196 Lê Thị Thùy Linh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

83 70100199 Nguyễn ái Linh Nữ 1982 Quảng Nam 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

84 70100201 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 1982 Thuận Hải 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

85 70100202 Phạm Hữu Duy Linh Nữ 1983 Phú Khánh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



86 70100204 Lâm Tuấn Duy Liêm Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

87 70100205 Đỗ Thanh Liêm Nam 1982 Minh Hải 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

88 70100206 Lạc Thị Phụng Liên Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

89 70100211 Ngô Thị Thu Loan Nữ 1982

Mỹ Luông-an 

Giang 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

90 70100215 Phan Kiều Bích Loan Nữ 1982 Đà Nẵng 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

91 70100216 Phan Thị Thanh Loan Nữ 1983 Long An 2001 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

92 70100218 Nguyễn Thị Lành Nữ 1981 Nghệ An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

93 70100219 Nguyễn Thị Tô Lịch Nữ 1981 Quảng Ngãi 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

94 70100224 Trần Thị Quế Mai Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

95 70100226 Phạm Thị Xuân Mai Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

96 70100231 Nguyễn Triệu Minh Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

97 70100232 Phạm Thị Ngọc Minh Nữ 1983 Quảng Nam 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

98 70100233 Nguyễn Thị Mười Nữ 1983 Bình Thuận 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

99 70100234 Đỗ Thị My Na Nữ 1981 Huế 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

100 70100238 Tào Phương Nga Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

101 70100239 Lê Thị Hồng Nga Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

102 70100240 Lê Thị Huỳnh Nga Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

103 70100244 Vũ Công Khôi Nguyên Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

104 70100247 Vũ Nguyễn Hoài Nguyên Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

105 70100249 Trần Thị Thanh Nguyệt Nữ 1982 Long An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

106 70100250 Trần Kim Ngân Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

107 70100252 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 1982 Bến Tre 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



108 70100254 Nguyễn Xuân Ngọc Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

109 70100257 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

110 70100258 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

111 70100262 Đinh Thủy Kiều Nhi Nữ 1982 Qui Nhơn 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

112 70100263 La Mỹ Nhi Nữ 1982 Thuận Hải 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

113 70100265 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

114 70100273 Võ Huỳnh Như Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

115 70100278 Phạm Duy Nhã Nữ 1983 Tiền Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

116 70100283 Trương Thị Tố Ny Nữ 1982 Phú Yên 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

117 70100286 Huỳnh Thị Mỹ Oanh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

118 70100289 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 1982 Bến Tre 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

119 70100290

Nguyễn Thảo 

Ngọc Oanh Nữ 1983 An Giang 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

120 70100292 Nguyễn Kim Loan Oanh Nữ 1983 Khánh Hòa 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

121 70100297 Nguyễn Thị Vân Phi Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

122 70100298 Chềnh Hếch Phu Nữ 1979

Bắc Bình-bình 

Thuận 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

123 70100301 Đồng Đỗ Hà Phương Nữ 1983 Tiền Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

124 70100304 Huỳnh Thanh Phương Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

125 70100307 Hồ Thị Mỹ Phượng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

126 70100308 Nguyễn Thị Thúy Phượng Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

127 70100310 Phan Thị Bích Phượng Nữ 1981 Đồng Nai 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



128 70100311

Nguyễn Thị 

Thanh Phượng Nữ 1983 Bến Tre 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

129 70100315 Diệp Thanh Quý Nữ 1983 Đồng Nai 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

130 70100317 Phan Sỹ Quý Nam 1983 Hà Tĩnh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

131 70100323 Nguyễn Thị Thảo Quyên Nữ 1981 Đồng Nai 2001 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

132 70100324 Nguyễn Trường Quân Nam 1980 Tây Ninh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

133 70100325 Phan Thị Ngọc Quỳnh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

134 70100326 Lê Thị Cẩm Quỳnh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

135 70100329 Võ Huỳnh Mai Sương Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

136 70100330 Tô Đan Tú Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

137 70100331 Mai Ngọc Tú Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

138 70100332 Nguyễn Thị Minh Tú Nữ 1983 Long An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

139 70100335 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

140 70100336 Đinh Thị Thúy Nữ 1982 Nam Định 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

141 70100337 Nguyễn Thị Thúy Nữ 1984 Bắc Ninh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

142 70100339 Lâm Ngọc Thúy Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

143 70100347

Phan Hoài Ngọc 

Thanh Thi Nữ 1981 Bình Thuận 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

144 70100349 Ngô Thị Thoa Nữ 1982 Nghệ Tĩnh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

145 70100355 Phạm Thị Diễm Thu Nữ 1982 Long An 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

146 70100357 Huỳnh Thị Bích Thu Nữ 1983 Long An 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

147 70100362 Nguyễn Thị Thuận Nữ 1982 Thanh Hóa 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

148 70100363

Nguyễn Thị 

Thanh Thùy Nữ 1983 Phú Quốc 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



149 70100367 Lâm Diễm Thy Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

150 70100373 Phan Thị Hoàng Thương Nữ 1983 Tây Ninh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

151 70100379 Hoàng Đông Thảo Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

152 70100380 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

153 70100381 Vũ Thị Thảo Nữ 1981 Bắc Giang 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

154 70100383 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 1982 Long An 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

155 70100387 Phan Ngọc Hương Thảo Nữ 1981 Thuận Hải 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

156 70100388 Trần Thụy Thạch Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

157 70100390 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

158 70100391 Nguyễn Lan Thảo Nữ 1982 Đaklak 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

159 70100393 Nguyễn Đan Thảo Nữ 1983 Tiền Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

160 70100394 Đỗ Thụy Ngọc Thảo Nữ 1983 Bến Tre 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

161 70100396 Hồ Ngọc Thạch Nam 1980 Bình Định 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

162 70100398 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 1982 Hà Nội 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

163 70100399 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Nữ 1982 Khánh Hòa 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

164 70100400 Lưu Văn Thắng Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

165 70100403 Trần Thị Thu Thủy Nữ 1982 Ninh Bình 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

166 70100408 Trần Thanh Toàn Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

167 70100411 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 1983 Cửu Long 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

168 70100412 Trần Thanh Trúc Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

169 70100418 Đỗ Huyền Trang Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

170 70100426 Nguyễn Mộng Trinh Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



171 70100430 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

172 70100431 Phó Thị Bích Trâm Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

173 70100436 Nguyễn Quốc Trâm Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

174 70100437 Hồ Thị Huyền Trâm Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

175 70100438 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 1982 Bình Định 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

176 70100441 Lê Thụy Hoàng Trân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

177 70100442

Nguyễn Thị 

Huyền Trân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

178 70100444 Nguyễn Hà Ngọc Trân Nữ 1982 An Giang 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

179 70100445 Hứa Thị Kim Trọng Nữ 1982 Ninh Thuận 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

180 70100449 Nguyễn Lê Hải Tuyết Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

181 70100456 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

182 70100457 Tôn Nữ Thanh Tâm Nữ 1982 Đồng Nai 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

183 70100459 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 1983 Bình Định 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

184 70100460 Lê Ngọc Đan Tâm Nữ 1983 Đồng Nai 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

185 70100461 Huỳnh Phú Tân Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

186 70100463 Triệu Quốc Tường Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

187 70100466 Lê Thị Bảo Uyên Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

188 70100475 Phan Thụy Uyên Vy Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



189 70100480

Huỳnh Thiên 

Trọng Văn Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

190 70100486 Trần Cát Vân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

191 70100489 Nguyễn Thị Vân Nữ 1982 Bình Thuận 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

192 70100490

Nguyễn Ngọc 

Thanh Vân Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

193 70100491 Khấu Tuyết Vân Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

194 70100492 Trịnh Hồng Vân Nam 1982 Bình Định 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

195 70100493 Hứa Thị Y Vân Nữ 1981 Tiền Giang 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

196 70100494

Nguyễn Đình 

Long Vương Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

197 70100496 Phạm Hoàng Vũ Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

198 70100497 Ngô Phạm Anh Vũ Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

199 70100501 Nguyễn Ngọc ước Xuân Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

200 70100503 Huỳnh Thị Như ý Nữ 1981

An Thạch Ba-

Sóc Trăng 2008 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

201 70100504 Võ Thị Đông ý Nữ 1982 Quảng Ngãi 2005 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

202 70100507 Phạm Thị Kim Yến Nữ 1978 Tiền Giang 2001 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

203 70160011 Nguyễn Việt Phương Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

204 70190036 Kiều Thị Thúy Hồng Nữ 1982 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

205 70190042 Trần Thị Thiên Kim Nữ 1977 Bến Tre 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

206 70190048

Nguyễn Thị 

Thanh Lan Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

207 70190049 Trương Thị Thúy Lan Nữ 1981 Vĩnh Phú 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

208 70190050 Tô Mỹ Linh Nữ 1982 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

209 70190062 Lý Thanh Ngọc Nữ 1979 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



210 70190070 Trần Phan Thu Phong Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

211 70190075 Dương Thiện Phước Nam 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

212 70190078 Nguyễn Sĩ Quân Nam 1981 Hà Nam Ninh 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

213 70190086 Phan Kim Thanh Nữ 1980 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

214 70190101 Trần Thị Thùy Trang Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

215 70190103 Võ Thị ánh Trinh Nữ 1982

Tuy An Phú 

Yên 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

216 70190112

Nguyễn Thị 

Trọng Tâm Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

217 70190114 Lê Thành Tài Nam 1979 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

218 70190115

Nguyễn Thị 

Phương Uyên Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

219 70190118 Lý ái Vân Nữ 1982

Thuận An 

Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

220 70190133 Huỳnh Minh Hiếu Nam 1982 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

221 70190159 Bùi Thanh Trường Nam 1975 Bình Dương 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

222 70190172 Hồ Thị Thùy Trang Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

223 70190173 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 1982

Thuận An 

Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

224 70190176 Trần Thanh Tâm Nam 1978 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

225 70190187 Nguyễn Hữu Tài Nam 1975 Bình Dương 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

226 70190191 Lê Kim Hồng Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

227 70190197

Nguyễn Thị 

Tường Vy Nữ 1977 Sông Bé 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

228 70190200 Đỗ Huỳnh Kiều Nữ 1980

Thuận An 

Bình Dương 2006 2001 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học


